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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: NGUYỄN QUỲNH GIAO
· Sinh ngày, tháng, năm: 14/4/1956                                 Giới tính: nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cao học vật lý
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên dạy lớp
· Chức vụ, đơn vị công tác: Tổ trưởng chuyên môn tổ vật lý 
trực thuộc khoa Khoa học Cơ bản – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi có sáng kiến
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII là tiếp tục thực hiện có hiệu quả khâu đột phá chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn chất lượng cao. 

Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đã xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo là điều kiện tiên quyết góp phần phát triển thương hiệu; góp phần ổn định chính trị tư tưởng và trên hết là góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người. Qua 20 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích to lớn trong sự nghiệp xây dựng. Nhà trường đã đào tạo bài bản và cung cấp cho đất nước một đội ngũ công nhân đông đảo có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các đơn vị sử dụng lao động. Những thành tích này rất đáng trân trọng và tôn vinh. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo của nhà trường vẫn chưa được như mong muốn, hay nói nôm na là số lượng có tăng nhanh nhưng chất lượng vẫn còn nhiều trăn trở vì chưa thể sánh được với đà đổi mới của khu vực. Hiện nay vẫn có khuynh hướng đào tạo số lượng đầu ra mà quên đi vấn đề quan trọng là những con người được đào tạo này đã và đang thực sự đóng góp như thế nào vào sự nghiệp phát triển đất nước. Hàng loạt thế hệ sinh viên cao đẳng, học sinh trung cấp ra trường nhưng thử khảo sát có bao nhiêu người đạt được trình độ tay nghề? Bao nhiêu người dùng được? Bao nhiêu người làm việc theo đúng ngành nghề mình đã được đào tạo? Mức độ lãng phí trong đào tạo như thế nào? Trong khi hồi xưa tại nước ta số lượng ông Cử đếm trên đầu ngón tay nhưng đào tạo người nào ra người nấy. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm này sẽ xoay quanh những bất cập của nhà trường ta, sẽ đề cập đến những nguyên nhân làm cho những con người được đào tạo từ nhà trường chưa theo kịp với đồng nghiệp trong khu vực nhằm đề ra hướng giải quyết cho những khó khăn trong đào tạo hiện nay và những yêu cầu đổi mới để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nhà trường được giao.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc nêu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Những yếu tố khách quan trong 2 thập kỷ qua, nhà trường có những thành tựu đáng ghi nhận góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Nhưng đồng thời cũng còn ẩn chứa khá nhiều bất cập, chẳng hạn hiệu suất đào tạo còn thấp đặc biệt đối với bậc trung cấp. Vẫn phải quan tâm nhiều đến việc phát triển lượng hơn chất. Và so với những yêu cầu nhân lực của các đơn vị sử dụng lao động còn nhiều vấn đề chưa đạt. Nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo còn ít nhiều lạc hậu, chậm đổi mới, chậm hiện đại hóa, chưa gắn liền với nhịp đập cùa khoa học công nghệ; chưa phát huy tính sáng tạo và năng lực thực hành của người học nghề. Chất lượng đào tạo còn quan tâm nhiều đến dạy “nghề” nhiều hơn dạy “người”.
Những yếu tố chủ quan trong 2 thập kỷ qua, nhà trường có một bộ phận những thế hệ giáo viên còn một ít bất cập về đức hoặc tài, chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác đào tạo, về định hướng hội nhập quốc tế còn lúng túng. Tư duy giáo dục, đào tạo chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Chất lượng nghiên cứu khoa học còn nhiều trăn trở.
     Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng các định hướng giáo dục của nhà nghiên cứu Mỹ Robert J. Marzano nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực với mong muốn là một đặc phẩm trong nỗ lực giải quyết cho những vấn đề nêu trong thực trạng nhằm mang lại thật nhiều những lợi ích cụ thể cho tập thể giáo viên Trường.

3. Tên sáng kiến

     “Vận dụng 5 định hướng Marzano nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý theo hướng tích cực”
4. Nội dung của sáng kiến
5 định hướng Marzano:
a/ Định hướng Marzano 1 là tạo bầu không khí tích cực trong giờ học. 
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- Vận dụng hướng Marzano 1
     i) GV xác định việc cần làm để SVHS có thể bắt đầu một giờ học tích cực.
          - Bầu không khí vật lý: đèn đủ sáng, quạt đủ mát, cửa sổ, …

          - Bầu không khí tâm lý: thái độ của GV, sự thăm hỏi đầu giờ, …
     ii) GV phải chuẩn bị cho tâm thế sẵn sàng hoạt động.
          - Mở bài thú vị, bổ ích, phù hợp nội dung sẽ thu hút sự chú ý của SVHS.

          - Khích lệ năng lực SVHS sẵn sàng hợp tác với GV để xây dựng bài.

          - Một câu hỏi “treo” để vào bài, để chuyển tiếp, …

b/ Định hướng Marzano 2 là phát triển tư duy bằng dạy kiến thức theo hướng nhận thức của các nhà khoa học.
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- Vận dụng hướng Marzano 2, GV phải xác định cách tổ chức việc truyền đạt kiến thức mới.
     i) Kiến thức thông báo.
          - Những thông tin cơ bản của bài học.
          - Những kinh nghiệm, ví dụ ngoài bài giảng có thể sử dụng để SVHS có thể hiểu những thông tin mới của bài giảng.
          - Có thể sử dụng kiến thức có sẵn hoặc kinh nghiệm của SVHS để họ có thể tham gia vào bài. 
          - Hệ thống lại kiến thức cho SVHS.
          - Hướng dẫn SVHS cách ghi nhớ.
ii) Kiến thức quy trình.
          - GV phải xác định xem bài học có cần thiết phải lập quy trình.
          - Số bước của quy trình.
          - Cách thức hình thành quy trình.
          - Xác định bước cần luyện tập trên lớp.
          - Xác định nội dung tự luyện tập ở nhà.
c/ Định hướng Marzano 3 là phát triển tư duy bằng mở rộng và tinh lọc kiến thức. 
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- Vận dụng hướng Marzano 3 sẽ phải xác định 3 vấn đề sau:
     i) GV phải xác định xem nội dung nào cần mở rộng và mức độ mở rộng.
          - Vận dụng thực tế.
          - Vận dụng vào chuyên môn khác.
          - So sánh sự kiện.
     ii) GV phải xác định xem hoạt động tư duy nào cần sử dụng để giải quyết vấn đề mở rộng kiến thức trong bài.
          - Phân tích.
          - Tổng hợp.
          - So sánh.
          - Phân loại.
          - Khái quát hóa.
          - Sắp xếp.
iii) GV phải xác định xem hoạt động tư duy nào cần sử dụng để tinh lọc kiến thức trong bài.
          - Khái quát hóa.
          - Phân tích vấn đề.
          - Phân tích quan điểm.
     d/ Định hướng Marzano 4 là phát triển tư duy bằng việc sử dụng tri thức có ý nghĩa. 
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- Vận dụng hướng Marzano 4 cần tự quyết 3 vấn đề sau:
     i) GV phải xác định chỗ nào trong bài cần vận dụng tri thức tổng hợp.
          - Kể cả kinh nghiệm đã có từ trước.
          - Để có nhiệm vụ học tập phù hợp.
     ii) GV quyết định hình thức hoạt động của SVHS.
          - Nhóm.
          - Cá nhân.
     iii) GV cần tăng cường phương pháp dạy học giải quyết vấn đề.
đ/ Định hướng Marzano 5 là phát triển các phẩm chất của tư duy.
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- Vận dụng hướng Marzano 5.
     i) Tư duy phê phán.
          - Phân biệt thông tin đúng hoặc sai.
          - Phân biệt thông tin rõ hoặc chưa rõ.
          - Không bốc đồng.
          - Nhạy bén.
     ii) Tư duy tự điều chỉnh.
          - Biết tự kiểm soát suy nghĩ của mình.
          - Biết sử dụng các thủ thuật tư duy.
          - Biết vạch kế hoạch làm việc.
          - Biết nguồn thông tin để tra cứu.
          - Biết tự đánh giá.
     iii) Tư duy sáng tạo.
          - Làm việc kiên trì.
          - Có thể mở rộng kiến thức và kỹ năng.
          - Biết xác định chuẩn mực, kiên định khi đánh giá.
     Vận dụng 5 định hướng Marzano nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý theo hướng tích cực, chúng ta cần thực hiện 4 giai đoạn cho một bài giảng.
     i) Mở đầu bài giảng.
          - Vận dụng định hướng Marzano 1, tạo bầu không khí học tập.
          - Kiểm tra bài cũ, kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà.
          - Vào bài bằng cách: Kể một câu chuyện, giải thích một bức tranh, chiếu một đoạn phim, nêu một vấn đề chưa giải quyết, …

     ii) Nghiên cứu tài liệu mới.
          - Vận dụng định hướng Marzano 2 và 3, giới thiệu tổng quan bài học: Tên bài học, mục đích bài học, các điểm cơ bản, các yêu cầu đối với người học.
          - Phối hợp các phương pháp dạy học để giảng bài.
     iii) Củng cố bài.
          - Vận dụng định hướng Marzano 2 và 3, nhắc lại các nội dung chính đã học: Bằng lời, bằng sơ đồ.
          - Cho một bài tập vận dụng.
          - Vận dụng kiến thức vào thực tế.
     iv) Ra nhiệm vụ về nhà.
          - Vận dụng định hướng Marzano 3, 4 và 5, giao bài tập có trong giáo trình.
          - Quan sát thực tế, làm dụng cụ học tập.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

Sáng kiến kinh nghiệm “Vận dụng 5 định hướng Marzano nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý theo hướng tích cực” có phạm vi áp dụng rộng lớn không chỉ cho riêng bộ môn vật lý mà còn cho cả những bộ môn khác thuộc khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội trong những cơ sở giáo dục đại học. 

Hiện nay, ngoài nước Mỹ còn có nhiều nước khác đã và đang vận dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học theo định hướng Marzano.
6. Thời điểm áp dụng.
     Từ 15/9/2015 đến 15/01/2016: Thực nghiệm dạy học theo 5 định hướng Marzano.

     Từ 16/01/2016 đến 15/02/2016: Phân tích và tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm.
     Từ 16/02/2016 đến 15/3/2016: Tự đánh giá việc thực hiện đề tài và viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm.
7. Hiệu quả mang lại.

 Xét kết quả 1 lớp học phần vật lý đại cương 1 bậc cao đẳng CN được chọn ngẫu nhiên qua kỳ thi giữa học kỳ I các năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 trong đó năm học 2015-2016 là năm học áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Vận dụng 5 định hướng Marzano nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý theo hướng tích cực” thu được bảng điểm số sau:

	LỚP
	NĂM HỌC
	                             ĐIỂM THI GIỮA HỌC KỲ I
	SỐ SV

	
	
	0 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	13CĐ-CK1
	2013-2014
	2
	0
	0
	1
	3
	9
	17
	10
	4
	0
	0
	46

	14CĐ-NL1
	2014-2015
	5
	0
	0
	0
	6
	7
	16
	2
	5
	0
	0
	41

	15CĐ-Ô7
	2015-2016
	0
	0
	0
	0
	3
	6
	4
	18
	9
	1
	5
	46


Ta nhận thấy:

- Số SV có điểm dưới 5 giảm khá rõ nét đến 9:46 tức 19,6 %

- Số SV có điểm 5 và 6 giảm khá rõ nét đến 10:46 tức 21,7 %

- Số SV có điểm 7 và 8 tăng khá rõ nét đến 27:46 tức 58,7 %

- Số SV có điểm 9 và 10 tăng khá rõ nét đến 6:46 tức 13,0 %

Có thể thấy khi đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý theo hướng tích cực bằng vận dụng các định hướng Marzano, ta gặt hái được kết quả khả quan. Bên cạnh đó, về phía người học cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc dưới mái trường mà họ đã chọn.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
IV. 1. Danh hiệu thi đua:
	Năm học
	Danh hiệu      thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1080/QĐ/GDĐT-VP ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	Quyết định số 3823/QĐUB ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

	2014-2015
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1402/QĐ/GDĐT-VP ngày 26 tháng 08 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.


V. 2. Hình thức khen thưởng:

	Năm học
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2013-2014
	Bằng khen của Thủ tướng CP
	Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng CP

	2014-2015
	Giấy khen của BCH Đảng bộ Sở GDĐT “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” năm 2014
	Quyết định 275-QĐ/ĐU ngày 13 tháng 4 năm 2015 của BCH Đảng bộ Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh.


                                                                TP. HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
Người báo cáo,

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                                            NGUYỄN QUỲNH GIAO
